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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tên tiếng việt: Các công nghệ dữ liệu lớn
· Tên tiếng anh : Big data technologies 
Mã số học phần: 7080230
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  35   ; Bài tập: 10;   Thực hành: 0; 
Thực tập:    0   ;   Đồ án:   0;    Tự học:    105 ;
2. Đơn vị quản lý học phần : Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. Tạ Quang Chiểu
	0802-04

	1. Vũ Lan Phương 
	0802-09


2.2. Bộ môn : Hệ thống thông tin và Tri thức   
2.3. Khoa: Công Nghệ Thông Tin

3 . Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Cơ sở lập trình (7080208)
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về tập hợp dữ liệu rất lớn và rất phức tạp đến nỗi những công cụ, ứng dụng xử lí dữ liệu truyền thống không thể nào đảm đương được. Cung cấp các phương pháp phân tích dữ liệu lớn, thông qua các cơ sở hạ tầng, nền tảng, các khía cạnh về bảo mật và quyền riêng tư, các ứng dụng của Big data. 
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Hiểu biết về phân tích dữ liệu lớn, học máy, các công cụ Hadoop, HDFS, MapReduce, Spark và Flink
4.1.2. Nắm vững cơ sở hạ tầng và nền tảng dữ liệu lớn
4.1.3. Hiểu biết về bảo mật và riêng tư của dữ liệu lớn
4.1.4. Hiểu biết một số ứng dụng của dữ liệu lớn
4.2.  Kỹ năng 
4.2.1. Biết chọn công nghệ phù hợp để xử lý dữ liệu lớn.
Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau: 
+ Khoa học về dữ liệu lớn
+ Cơ sở hạ tầng và nền tảng của dữ liệu lớn
+ Tính riêng tư và bảo mật của dữ liệu lớn
+ Các ứng dụng của dữ liệu lớn
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khoa học dữ liệu lớn
	9
	

	1.1
	Các khái niệm cơ bản
	
	4.1.1

	1.2
	Phân tích thời gian thực
	
	

	1.3
	Phân tích dữ liệu lớn trong xã hội đa phương tiện
	
	

	1.4
	Học sâu và xử lý song song
	
	

	1.5
	Bài tập chương 1
	2
	

	Chương 2
	Cơ sở hạ tầng và nền tảng
	    15
	

	2.1
	Các kỹ thuật cơ sở dữ liệu
	
	4.1.2

	2.2
	Quản lý tài nguyên trong các hệ thống
	
	

	2.3
	Tối ưu hệ thống
	
	

	2.4
	Các giải thuật đóng gói
	
	

	2.5
	Bài tập chương 2
	3
	

	Chương 3
	Bảo mật và riêng tư
	12
	

	3.1
	Các thách thức về tính riêng tư trong mạng xã hội
	
	4.1.3

	3.2
	Tính riêng tư và bảo mật
	
	

	3.3
	Suy diễn cục bộ trên Internet
	
	

	3.4
	Bài tập chương 3
	2
	

	Chương 4
	Các ứng dụng
	9
	

	4.1
	Khung khai thác ý kiến của cộng đồng người Thái Lan
	
	4.1.4

	4.2
	Phân tích dữ liệu lớn: Khám phá Twitter, phân tích tình cảm và thời tiết
	
	

	4.3
	Phân tích dựa trên độ không chắc chắn động cho hiệu suất bộ đệm đối với những cải tiến trong mạng không dây băng thông rộng di động
	
	

	4.5
	Phân tích dữ liệu lớn trên lưới thông minh: Khai thác dữ liệu PMU cho phát hiện sự kiện và bất thường
	
	

	4.6
	Quy trình điện tử và dữ liệu lớn trong đám mây: phân loại và khảo sát
	
	

	4.7
	Bài tập chương 4
	3
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động: dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.
· Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
· Phối hợp giữa học tập cá nhân với học tập hợp tác
· Vai trò của giảng viên trong giảng dạy chủ động là người hướng dẫn, tổ chức hoạt động
· Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá của sinh viên

8 . Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
- Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
- Thi trên phòng máy (60 phút)
	60%



9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10.  Tài liệu học tập
	[1]. Rajkumar Buyya, Rodrigo N. Calheiros, Amir Vahid Dastjerdi, Big Data Principles and Paradigms, Morgan Kaufmann Publishers, 2016
[2]. Viktor	Mayer-Schonberger, Kenneth Cukier, người dịch Vũ Duy Mẫn, Dữ liệu lớn, cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tư duy, Nhà xuất bản Trẻ, 2014




11.  Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2,3
	Chương 1. Khoa học dữ liệu lớn
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Phân tích thời gian thực
1.3. Phân tích dữ liệu lớn trong xã hội đa phương tiện
1.4. Học sâu và xử lý song song
1.5. Bài tập chương 1
	18
	4
	0
	Đọc chương 1,2,3,4,5 tài liệu [1]

	4,5,6,7,8
	Chương 2. Cơ sở hạ tầng và nền tảng
2.1. Các kỹ thuật cơ sở dữ liệu
2.2. Quản lý tài nguyên trong các hệ thống
2.3. Tối ưu hệ thống
2.4. Các giải thuật đóng gói
2.5. Bài tập chương 2
	30
	6
	
	Đọc chương 6,7,8,9,10 tài liệu [1]

	9,10,11,12
	Chương 3. Bảo mật và riêng tư
3.1. Các thách thức về tính riêng tư trong mạng xã hội
3.2. Tính riêng tư và bảo mật
3.3. Suy diễn cục bộ trên Internet
3.4. Bài tập chương 3
	24
	4
	
	Đọc chương 11, 12, 13 tài liệu [1]

	13,14,15
	Chương 4. Các ứng dụng
4.1. Khung khai thác ý kiến của cộng đồng người Thái Lan
4.2. Phân tích dữ liệu lớn: Khám phá Twitter, phân tích tình cảm và thời tiết
4.3. Phân tích dựa trên độ không chắc chắn động cho hiệu suất bộ đệm đối với những cải tiến trong mạng không dây băng thông rộng di động
4.5. Phân tích dữ liệu lớn trên lưới thông minh: Khai thác dữ liệu PMU cho phát hiện sự kiện và bất thường
4.6. Quy trình điện tử và dữ liệu lớn trong đám mây: phân loại và khảo sát
4.7. Bài tập chương 4
	24
	12
	
	Đọc chương 14,15,16, 17, 18 tài liệu [1], đọc tài liệu [2]

	
	Hà nội, ngày   tháng   năm  
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